
TT MSSV Họ và tên Lớp
Điểm

TBHT

Điểm

rèn 

luyện

Xếp loại
 Số tiền

01 tháng 

Số 

tháng

được 

hưởng

Thành tiền Số tài khoản
Ký xác nhận

 tài khoản

1 0018412372 Ngô Thị Kim Yến ĐHSTOAN18A 3.89 92 Xuất sắc 1.090.000    5 5.450.000      107003549893

2 0018412371 Nguyễn Thị Tuyết Trinh ĐHSTOAN18A 3.78 92 Xuất sắc 1.090.000    5 5.450.000      108869260285

3 0018413046 Nguyễn Thị Hồng Ngọc ĐHCNTT18A 3.80 97 Xuất sắc 1.090.000    5 5.450.000      103869259782

4 0018413058 Võ Thị Bích Trăm ĐHCNTT18A 3.80 93 Xuất sắc 1.090.000    5 5.450.000      101868844436

5 0018410634 Phạm Nguyễn Thanh Duy ĐHCNTT18A 3.60 94 Xuất sắc 1.090.000    5 5.450.000      104869259766

6 0019310063 Ngô Thảo Duyên CĐSTOAN19A 2.82 92 Khá 890.000       5 4.450.000      103870757067

7 0019410188 Nguyễn Quốc Huy ĐHCNTT19A 3.89 92 Xuất sắc 1.090.000    5 5.450.000      104870757176

8 0019410348 Nguyễn Khánh ĐHCNTT19A 3.58 89 Giỏi 990.000       5 4.950.000      

9 0019410840 Lê Mỹ Duyên ĐHCNTT19A 3.53 89 Giỏi 990.000       5 4.950.000      104870757206

Số:      /ĐN-KSPTT

Khoa Sư phạm Toán - Tin lập danh sách sinh viên đề nghị cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2021 - 2022, cụ thể như sau:

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2021 - 2022

Căn cứ  Quyết định số 162/QĐ-ĐHĐT ngày 17/3/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế xét, cấp học bổng khuyến khích 

học tập đối với sinh viên hệ chính quy bậc đại học và cao đẳng;

Căn cứ Thông báo số 33/TB-ĐHĐT ngày 10/01/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp về việc giao chỉ tiêu cấp học bổng khuyến khích học tập 

năm học 2021 - 2022;

Căn cứ kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên trong học kỳ 2 năm học 2020 - 2021;

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Tháp, ngày 12 tháng 01 năm 2022

KHOA SƯ PHẠM TOÁN - TIN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP
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10 0019410680 Võ Trần Ái Nhi ĐHSTOAN19A 3.33 90 Giỏi 990.000       5 4.950.000      108870757663

11 0019410327 Đỗ Phạm Trường Duy ĐHSTOAN19A 3.20 94 Giỏi 990.000       5 4.950.000      101870757658

12 0020411284 Nguyễn Trường An ĐHCNTT20A 3.79 90 Xuất sắc 1.090.000    5 5.450.000      105872616032

13 0020410419 Nguyễn Hoàng Nam ĐHCNTT20A 3.13 90 Khá 890.000       5 4.450.000      

14 0020411268 Đinh Nhựt Hào ĐHCNTT20A 3.05 86 Khá 890.000       5 4.450.000      

15 0020411325 Trần Tuấn Khanh ĐHCNTT20B 2.79 94 Khá 890.000       5 4.450.000      

16 0020411292 Trần Đức Vinh ĐHSTIN20A 3.28 88 Giỏi 990.000       5 4.950.000      

17 0020411006 Đặng Xuân Thử ĐHSTOAN20A 3.42 94 Giỏi 990.000       5 4.950.000      103872615651

18 0020410881 Nguyễn Lê Hoài Diễn ĐHSTOAN20A 3.32 90 Giỏi 990.000       5 4.950.000      

19 0020410806 Huỳnh Thị Hồng Nhung ĐHSTOAN20A 3.21 88 Giỏi 990.000       5 4.950.000      

95.550.000    

Ghi chú :  Các bạn kiểm tra lại thông tin, tài khoản ngân hàng VietinBank

 Các bạn tô màu vàng cung cấp số tài khoản ngân hàng VietinBank

Người lập 

Tổng cộng

                      TRƯỞNG KHOA

Bằng chữ: Chín mươi lăm triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng


